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	                          Ngày soạn: 7/ 11/ 2016

                           Ngày dạy: 9/ 11/ 2016


MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

A. Mục Tiêu

1. Kiến thức:

-   Biết làm thí nghiệm so sánh trọng lượng của vật và lực dùng để kéo vật trực tiếp theo phương  thẳng  đứng.

· Kể tên được một số máy cơ đơn giản thường dùng có trong vật dụng và thiết bị thông thường. 

· Nắm được cấu tạo của các máy cơ đơn giản. 
· Bước đầu nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản .
     2.  Kỹ năng:     
- Sử dụng lực kế để đo lực.

- Làm thí nghiệm so sánh trọng lượng của vật và lực dùng để kéo vật trực tiếp theo phương thẳng đứng.

3. Thái độ:

- Hợp tác và tích cực trong hoạt động nhóm.

- Trung thực khi đọc kết quả đo và khi viết báo cáo thí nghiệm.
     4. Hình thành và phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực phát triển ngôn ngữ, năng lực thực nghiệm,…

*/ Năng lực chuyên biệt:

· K1: Trình bày được kiến thức về hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí.

· K3: Sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· P1: Đặt ra những câu hỏi về sự kiện vật lí.

· P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau.

· P8:  Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả TN và rút ra nhận xét.

· X1: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí.

· X8: Tham gia các hoạt động nhóm trong học tập vật lí.

· C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ của cá nhân  
B. Chuẩn bị:

- Máy chiếu, laptop, bảng 13.1
- Mỗi nhóm: 2 lực kế 5N, 1 quả nặng  200 g, 1 giá TN
C. Phương pháp dạy - học:  Phương pháp thực nghiệm, phương pháp gợi mở vấn đáp,..

D. Tổ chức các hoạt động.

      I. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.(1 phút)

      II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm (……..) để được câu trả lời đúng:
   1.Dụng cụ dùng để đo lực là:…………..
   2. Trọng lực là…………….của Trái Đất.
   3. Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật:
           P =……..m     Trong đó:    P là trọng lượng, đơn vị là N 
                                                       m là khối lượng, đơn vị là kg.    
      III. Tiến trình bài học.

Hoạt động 1: : Tổ chức tình huống học tập (1phút)

GV: Yêu cầu HS quan sát tình huống H13.1 SGK.

· Từ đó giới thiệu chủ đề” Máy cơ đơn giản”
· Vào bài
Hoạt động 2:  Kéo vật lên theo phương thẳng đứng (15 phút)

- Cách thức tổ chức: Hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Tiến hành hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	GV: Một phương án thông thường là kéo vật lên theo phương thẳng đứng.
GV: Vậy trước tiên ta đi tìm hiểu phần I…

GV: Nếu chỉ dùng dây, liệu có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được không?

HS: Đưa ra dự đoán.

? Cần làm gì để kiểm tra dự đoán của mình? 

HS: Làm thí nghiệm.

- GV nêu mục đích của thí nghiệm 

? Dụng cụ thí nghiệm là gì?

HS: Trả lời đồng thời GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm.
HS: Quan sát.

GV: Chiếu : H 13.3
HS: Quan sát, nêu các bước tiến hành thí nghiệm 

GV hướng dẫn và chú ý  thêm cho HS khi làm thí nghiệm.

GV: Phát  dụng cụ, bảng 13.1 và yêu cầu HS  làm thí nghiệm và điền kết quả vào bảng 13.1.
HS: Làm việc theo nhóm, đại diện nhóm nêu kết quả.

GV: Chiếu Bảng 13.1 và chiếu kết quả
C1.  Từ kết quả thí nghiệm hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật?

HS: Fk  bằng (hoặc lớn hơn) P.

C2.  Yêu cầu hs hoàn thành C2

HS: ít nhất bằng
GV chốt
GV yêu cầu HS trả lời vấn đề đặt ra ở đề bài.
GV: Cho hs thảo luận nhóm trả lời C3.

HS: 
- Đòi hỏi phải có sự hợp sức của nhiều người do cần phải tạo ra lực đủ lớn, và tư thế đứng không thuận lợi, dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng cơ thể
	I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng

1.Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a.Dụng cụ.

1 quả nặng 200g, 2 lực kế 5N.
b.Tiến hành.

B1: Đo trọng lượng của vật ghi kết quả vào bảng 13.1.

B2:  Kéo vật lên từ từ, đo lực kéo, ghi kết quả vào bảng 13.1.

c. Kết quả:

Fk  bằng (hoặc lớn hơn) P.

3.Kết luận.
 (SGK/ Tr42)



Hoạt động 3: Tìm hiểu các loại máy cơ đơn giản (8 phút)

- Cách thức tổ chức: Hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Tiến hành hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	GV: chiếu các phương án để đưa được ống bêtông lên bờ. Từ đó giới thiệu mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc gọi chung là máy cơ đơn giản.

Gv chiếu từng loại máy cơ đơn giản và giúp học sinh hiểu về cấu tạo.
Gv yêu cầu học sinh làm câu C4, từ đó giúp học sinh hiểu tác dụng của máy cơ đơn giản.
GV chiếu một số hình ảnh thực tế về máy cơ đơn giản, yêu cầu học sinh nhận biết mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
	II. Các máy cơ đơn giản.

+  Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là máy cơ đơn giản.
+ Cấu tạo:

*Mặt phẳng nghiêng: là tấm ván được đặt nghiêng
* Mỗi đòn bẩy đều có: 
- Điểm tựa O 
- Điểm tác dụng của lực F1 là O1 
- Điểm tác dụng của lực F2 là O2 
*Ròng rọc: là bánh xe có rãnh chuyển động quanh 1 trục, có móc treo.
+   Máy cơ đơn giản giúp con người làm việc dễ dàng hơn.


Hoạt động 4: Vận dụng . (9 phút)

- Cách thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

- Tiến hành hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	GV. Trở lại vấn đề ở đầu bài , yêu cầu HS đọc C5.
HS: Tóm tắt.

Gv: 
?Muốn biết những người này có kéo được ống bê tông lên hay không ta cần phải so sánh những mục nào

Hs trả lời.
- Gv yêu cầu học sinh tính trọng lượng ống       bêtông và lực kéo của cả 4 người, sau đó so sánh và rút ra kết luận.
GV: Hiệu ứng kết quả. 
- Gv yêu cầu học sinh làm câu C6.
HS: Lấy ví dụ 

Gv chiếu một số hình ảnh minh họa.
	C5: Tóm tắt. 

Tóm tắt
m = 200kg 
F1 người = 400 N, có 4 người kéo
____________
Có kéo được vật lên không?
Lời giải
Trọng lượng của ống bêtông:

P = 10.m = 10.200 = 2000(N)

Tổng lực kéo của 4 người là:

F = 4.F1 = 4.400 = 1600(N)

Vì F<P nên 4 người này không thể kéo được ống bêtông lên.



Hoạt động 5: Củng cố . (6 phút)
Nội dung cơ bản của tiết học?

Giáo viên đưa sơ đồ tư duy.
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- Gv cho học sinh chơi trò chơi
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Hoạt động 6: Hướng dẫn học sinh tự học. (1 phút)

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK

- Làm BT 13.1 đến 13.4 trong SBT .

- Xem trước bài 14.
